
 
 

Của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

- Tên khóa đào tạo: Thực hành tốt bảo quản vắc xin. 

- Thời gian: Từ ngày 15/09/2026 đến ngày 17/09/2026.   

- Địa điểm tổ chức: Viện Pasteur TP.HCM   

- Tổng số học viên: 24. 

- Số tiết: 24 tiết. 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  LƯU THỊ TƯƠI 23/10/1985 
TRẠM Y TẾ XUÂN 

ĐƯỜNG 
26-01711/B08-PAS 

2.  BÙI HỒNG NGỌC 01/01/1983 

CƠ SỞ PHÒNG TIÊM 

CHỦNG LÂM THỊ NGỌC 

SANG 

26-01712/B08-PAS 

3.  LÊ THỊ HUỆ 20/05/1990 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA VIỆT 

ANH 

26-01713/B08-PAS 

4.  NGÔ THỊ CÚC 20/08/1983 
TRẠM Y TẾ XÃ HƯNG 

PHƯỚC 
26-01714/B08-PAS 

5.  ĐỖ NGỌC GIÁNG MY 01/07/2001 

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG 

VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

26-01715/B08-PAS 

6.  NGUYỄN ĐĂNG KHOA 21/10/1992 
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH 

PHẨM Y TẾ 
26-01716/B08-PAS 

7.  HUỲNH NGỌC HIỀN 12/01/1993 
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH 

PHẨM Y TẾ 
26-01717/B08-PAS 

8.  
VŨ ĐỨC PHƯƠNG 

HẰNG 
08/01/1974 

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 

BÌNH TRƯNG 
26-01718/B08-PAS 

9.  
DƯƠNG NGUYỄN BẢO 

NGỌC 
05/05/1997 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TÂM TRÍ SÀI GÒN 
26-01719/B08-PAS 

10.  
NGUYỄN ĐÌNH 

TRỌNG 
15/10/1983 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN TIẾN 26-01720/B08-PAS 

11.  MAI MỸ DUYÊN 23/01/1990 TRẠM Y TẾ THIỆN HƯNG 26-01721/B08-PAS 

Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 
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12.  LÊ THỊ THU HÀ 11/07/1994 
BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y 

TỈNH ĐỒNG THÁP 
26-01722/B08-PAS 

13.  
NGUYỄN THỊ KIM 

VINH 
26/06/1986 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT 
26-01723/B08-PAS 

14.  
TRẦN HOÀNG KIM 

NGÂN 
24/07/1996 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

KHU VỰC HÓC MÔN 
26-01724/B08-PAS 

15.  
NGUYỄN THỊ HUỲNH 

GIAO 
24/10/1999 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

KHU VỰC HÓC MÔN 
26-01725/B08-PAS 

16.  VŨ THỊ BÍCH LIÊN 23/08/1983 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ HÒA 26-01726/B08-PAS 

17.  KA RÉT 02/12/1999 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ HOÀ 26-01727/B08-PAS 

18.  
NGUYẾN THỊ BÍCH 

HUYỀN 
18/10/1992 

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
26-01728/B08-PAS 

19.  HỒ THỊ VÂN ANH 09/01/1994 
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
26-01729/B08-PAS 

20.  NGUYỄN THỊ HÀ 16/03/1984 
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TAM 

PHƯỚC 
26-01730/B08-PAS 

21.  
VŨ NGUYỄN BẢO 

ANH 
04/09/1998 TRẠM Y TẾ XÃ LA NGÀ 26-01731/B08-PAS 

22.  
NGUYỄN THỊ NGỌC 

TÂM 
06/02/1987 

VIỆN PASTEUR THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 
26-01732/B08-PAS 

23.  
NGUYỄN THỊ THU 

TRANG 
26/05/1983 

VIỆN PASTEUR THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 
26-01733/B08-PAS 

24.  ĐOÀN THỊ MINH TÂM 22/06/1976 
VIỆN PASTEUR THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 
26-01734/B08-PAS 
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